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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
Số:       /2026/QĐ-UBND
DỰ THẢO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2026


[bookmark: _Toc270364654][bookmark: _Toc270364783]QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại 
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 tháng 2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030;
Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 424/NQ-CP ngày 30 tháng 12 tháng 2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 tháng 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030;
Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31 tháng 01 tháng 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số      /TTr-SNNMT ngày……./……./2026;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo).
2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã; các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện quy định các tiêu chí xã nông thôn mới, xã thôn nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các Sở, ngành, đoàn thể liên quan căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh, ban hành hướng dẫn thực hiện (trong đó có thành phần hồ sơ minh chứng) các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030 do sở, ngành, đoàn thể phụ trách trong thời gian 20 ngày kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.
	2. Sở Nông nghiệp và Môi trường
	a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể liên quan đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.
	b) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 2026.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW CTMTQG (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để b/c);
- Cục Kiểm tra VB và TCTHPL-Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Điều phối TW CTMTQG;
- TT Tỉnh uỷ (để b/c);
- TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, các VP.
...........................................
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Phụ lục I
QUY ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số:……./2026 /QĐ-UBND ngày……./……./2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	STT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu đối với từng nhóm xã

	
	
	
	
	Xã nhóm 1
	Xã nhóm 2
	Xã nhóm 3

	1
	Quy hoạch
	1.1. Có quy hoạch chung xã hoặc quy hoạch đô thị được phê duyệt[footnoteRef:1], được công bố công khai đúng thời hạn và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch [1:  Quy hoạch phải đáp ứng các yêu cầu về thực hiện bố trí ổn định dân cư (áp dụng đối với xã có nhu cầu cần bố trí, sắp xếp ổn định cho các đối tượng thuộc các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng; hình thức bố trí: tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ).] 

	Đạt
	Có quy hoạch chung xã hoặc quy hoạch đô thị
	Có quy hoạch chung xã
	Có quy hoạch chung xã

	
	
	1.2. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết điểm dân cư mới
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Không quy định

	
	
	1.3. Có quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt hoặc được tích hợp trong quy hoạch chung xã
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Không quy định

	2


	Hạ tầng kinh tế - xã hội


	2.1. Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đảm bảo kết nối và được bảo trì hằng năm; tỷ lệ đường xã đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 100%, tỷ lệ km đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường đạt ≥50%; đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	2.2. Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hàng năm, đảm bảo diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động
	Đạt
	- 100% công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hàng năm;
- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt  ≥90%;
- Có áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với phát triển đô thị.
	- 100% công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hàng năm;
- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt ≥80%;
- Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực được tưới tiết kiệm đạt ≥40% đối với cây lúa hoặc ≥10% đối với cây trồng cạn.
	- 100% công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hàng năm;
- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt ≥50%.

	
	
	2.3. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ
	Đạt
	Tốt
	Khá
	Đạt

	
	
	2.4. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định
	≥98%
	100%
	100%
	≥99%

	
	
	2.5. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Đạt
	Có chợ đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm theo quy định hoặc có siêu thị hạng 3 trở lên
	Có chợ đáp ứng các yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm hoặc có ít nhất một khu vực kinh doanh đáp ứng yêu cầu đối với cá`c cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ hoặc có siêu thị mini trở lên
	Có chợ phù hợp với quy hoạch hoặc có cơ sở bán lẻ khác phù hợp

	
	
	2.6. Có hạ tầng viễn thông đảm bảo phủ sóng, internet đến 100% khu dân cư nông thôn, vùng sản xuất
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	3
	Phát triển kinh tế nông thôn
	3.1. Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người
	Bình quân từ 9,5 - 12%/năm
	≥ 11%
	≥ 10%
	≥ 9,5%

	
	
	3.2. Vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của xã được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm
	Đạt
	≥ 1 vùng
	≥ 1 vùng
	≥ 1 vùng

	
	
	3.3. Có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình kinh tế xanh hoặc mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả
	≥01 mô hình
	Có ít nhất 03 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc 01 mô hình kinh tế xanh hoặc 01 mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả
	Có ít nhất 02 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc 01 mô hình kinh tế xanh hoặc 01 mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả
	Có ít nhất 01 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc 01 mô hình kinh tế xanh hoặc 01 mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả

	
	
	3.4. Có kế hoạch và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP gắn với đặc trưng, thế mạnh của địa phương
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.5. Các mô hình du lịch nông thôn (nếu có) trong quy hoạch chung xã được đầu tư hạ tầng đồng bộ kết nối và hoạt động hiệu quả gắn với đặc trưng của địa phương
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.6. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả
	Đạt
	≥ 01 Hợp tác xã
	≥ 01 Hợp tác xã
	≥ 01 Hợp tác xã

	
	
	3.7. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả
	≥01
	Không quy định
	≥01
	≥01

	
	
	3.8. Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi theo quy định
	≥40%
	≥60%
	≥50%
	≥40%

	
	
	3.9. Có hoạt động phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn gắn với tạo việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương
	Đạt
	- Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; hoặc tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao;
- Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới tăng trung bình từ 10%/năm trở lên trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới;
- Số lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh tăng từ 5% trở lên so với năm trước năm được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

	
	
	3.10. Có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp hoặc làng nghề được công nhận hoặc khu vực sản xuất dịch vụ quy mô phù hợp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật
	≥01
	≥01
	≥01
	≥01

	4
	Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn
	4.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ
	≥27%
	≥40%
	≥35%
	≥27%

	
	
	4.2. Tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông
	Đạt
	≥60%
	≥50%
	≥40%

	5
	Văn hóa, Giáo dục, Y tế
	5.1. Xã đạt tiêu chí về phát triển văn hóa
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.2. Xã đạt tiêu chí về phát triển giáo dục
	Đạt
	- Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là trung học cơ sở) đạt chuẩn quốc gia đạt ≥90%;
- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi;
- Duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi;
- Giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở;
- Tỷ lệ người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương đạt ≥90%;
- Tỷ lệ học sinh hoàn thành trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, GDTX, trung cấp, học nghề ≥90%;
- Có trung tâm học tập cộng đồng được nâng cấp thành trung tâm học tập cộng đồng số;
- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
	- Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là trung học cơ sở) đạt chuẩn quốc gia đạt ≥80%;
- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi;
- Duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi;
- Giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở;
- Tỷ lệ người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương đạt ≥85%;
- Tỷ lệ học sinh hoàn thành trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, GDTX, trung cấp, học nghề ≥85%;
- Có trung tâm học tập cộng đồng được nâng cấp thành trung tâm học tập cộng đồng số;
- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
	- Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là trung học cơ sở) đạt chuẩn quốc gia đạt ≥70%;
- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi;
- Duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi;
- Giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở;
- Tỷ lệ người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương đạt ≥80%;
- Tỷ lệ học sinh hoàn thành trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, GDTX, trung cấp, học nghề ≥80%;
- Có trung tâm học tập cộng đồng được nâng cấp thành trung tâm học tập cộng đồng số;
- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

	
	
	5.3.  Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.4. Trạm y tế xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc xã hội
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	6
	Giảm nghèo và An sinh xã hội
	[bookmark: _Hlk208839805]6.1. Tỷ lệ nghèo đa chiều
	≤2%
	≤2%
	≤4%
	≤6%

	
	
	6.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố
	≥75%
	≥95%
	≥85%
	≥75%

	
	
	6.3. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn
	Đạt
	Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt ≥80% (trong đó tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung ≥ 70%)
	Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt ≥70% (trong đó tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung ≥ 60%)
	Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt ≥55% (bao gồm tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước hộ gia đình và công trình cấp nước tập trung (nếu có))

	
	
	6.4. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch, 3 an[footnoteRef:2]” [2:  3 an: an toàn - an tâm - an sinh.] 

	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.6. Có hoạt động phòng, chống xâm hại trẻ em; chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có)
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.7. Đảm bảo an toàn thực phẩm
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	

7
	Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số
	7.1. Điểm bưu chính phục vụ công cộng và chính quyền số tại địa bàn
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.2. Tỷ lệ số hóa dữ liệu về nông nghiệp và môi trường
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.3. Triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Không quy định

	
	
	7.4. Có mô hình thôn thông minh
	≥01 mô hình
	≥01 mô hình
	≥01 mô hình
	Không quy định

	8
	Môi trường và cảnh quan nông thôn
	[bookmark: _Hlk208839841]8.1. Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥80%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh
	Đạt
	Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥85%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh
	Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥82%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh
	Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥80%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh

	
	
	8.2. Tỷ lệ chất thải chăn nuôi, chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, xử lý, tái chế thành sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu, phân bón
	≥90%
	- Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp được xử lý, tái chế đạt ≥95%;
- Tỷ lệ chất thải chăn nuôi được xử lý, tái chế đạt ≥90%.
	- Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp được xử lý, tái chế đạt ≥92%;
- Tỷ lệ chất thải chăn nuôi được xử lý, tái chế đạt ≥90%.
	- Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp được xử lý, tái chế đạt ≥90%;
- Tỷ lệ chất thải chăn nuôi được xử lý, tái chế đạt ≥90%.

	
	
	8.3. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ[footnoteRef:3], làng nghề (nếu có) theo quy hoạch và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường [3:  Bao gồm cả cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến nông lâm thuỷ sản.] 

	100%
	100%
	100%
	100%

	
	
	8.4. Có phương án và thực hiện phương án phù hợp về thoát nước, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư nông thôn trên địa bàn xã đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.5. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; có mô hình cải tạo, phục hồi cảnh quan, xử lý chất lượng nước mặt ao hồ, kênh mương trên địa bàn
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	9
	Xây dựng hệ thống chính trị và Hành chính công
	9.1. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	9.2. Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt ≥90%
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	10
	Tiếp cận pháp luật và An ninh, Quốc phòng
	10.1. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	10.2. An ninh, trật tự được bảo đảm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát huy hiệu quả, đảm bảo số lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	10.3. Có hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	10.4. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
















Phụ lục II
QUY ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI HIỆN ĐẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số……./2026 /QĐ-UBND ngày……../……./2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	STT
	Nhóm yêu cầu 
(Quy định tại Phụ lục II Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg)
	Nội dung thuộc các nhóm yêu cầu 

	1
	Bảo đảm hạ tầng số và sử dụng nguồn năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo
	[bookmark: _GoBack]a) Tỷ lệ dân số phủ sóng di động 5G đạt 100%; Tỷ lệ thôn có hạ tầng Internet băng rộng cố định đạt 100%; Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng ≥95%; Tỷ lệ nhà văn hoá, điểm sinh hoạt cộng đồng có kết nối Internet băng rộng cố định đạt 100%.
b) Trên địa bàn xã có sử dụng nguồn năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo (điện mặt trời mái nhà…); trạm biến áp, lưới điện hạ áp, lưới điện phân phối đảm bảo hạ tầng kết nối với các nguồn năng lượng tái tạo (điện mặt trời mái nhà…) của các hộ gia đình.

	2
	Có mô hình nông nghiệp thông minh; phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	a) Có ít nhất 01 mô hình nông nghiệp thông minh.
b) Tỷ lệ giữa tổng thu ngân sách địa phương với tổng chi ngân sách địa phương trên địa bàn xã của năm trước liền kề tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới hiện đại đạt từ 100% trở lên.
c) Ủy ban nhân dân xã lựa chọn thành lập một mô hình văn hóa, thể thao, nghệ thuật truyền thống đặc thù, hoạt động thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để thu hút người dân tham gia sinh hoạt, giao lưu. Hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 40% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Trong đó, mỗi thôn có ít nhất 01 tổ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hoạt động thường xuyên hiệu quả.
d) Có trung tâm học tập cộng đồng được nâng cấp thành trung tâm học tập cộng đồng số, đảm bảo đáp ứng 6/6 chỉ số về ứng dụng công nghệ, trong đó chỉ số 03 phải đạt được theo từng nhóm xã, cụ thể:
- Chỉ số 01: Có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trung tâm học tập cộng đồng.
- Chỉ số 02: Có sử dụng phần mềm để giới thiệu, học tập và theo dõi học tập  bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
- Chỉ số 03: Tỷ lệ gia tăng số lượt người học hằng năm các chương trình giáo dục thường xuyên tại trung tâm học tập cộng đồng (Xã nhóm 1: ≥5%, Xã nhóm 2: ≥3%; Xã nhóm 3: ≥2%).
- Chỉ số 04: Có hệ thống trang thông tin điện tử: trang web hoặc hệ thống cung cấp thông tin thông tin các khóa học tập trên nền tảng số khác.
- Chỉ số 05: Có tài liệu học tập được số hóa và lưu trữ trên nền tảng số (Xã nhóm 1: Ít nhất 70%, Xã nhóm 2: Ít nhất 50%, Xã nhóm 3: Ít nhất 30%).
- Chỉ số 06: Có các lớp học được tổ chức bằng hình thức trực tuyến hoặc học tập kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp số (Xã nhóm 1: Ít nhất 30%, Xã nhóm 2: Ít nhất 20%, Xã nhóm 3: Ít nhất 10%).
đ) Trạm y tế xã được kết nối Internet ổn định, bảo đảm đủ thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn. 100% cán bộ y tế sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm chuyên môn và nền tảng số y tế. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám chữa bệnh, thống kê và báo cáo điện tử và thanh quyết toán khám chữa bệnh BHYT. Triển khai sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VneID, phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và liên thông dữ liệu y tế theo quy định. Thực hiện chuẩn hoá, chia sẻ và khai thác hiệu quả dữ liệu y tế phục vụ quản lý và chăm sóc sức khoẻ người dân.

	3
	Bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn

	a) Có ít nhất 01 mô hình về bình đẳng giới; phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (được cấp có thẩm quyền xác nhận).
b) Đầu tư, xây dựng, nâng cấp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng bộ, cơ cấu nghề hợp lý; tạo bước chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã.

	4
	Môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống
	a) Có tối thiểu 01 mô hình thôn, xóm về phân loại, thu gom, quản lý, xử lý chất thải phát sinh; mô hình truyền thông bảo vệ môi trường. Khuyến khích các mô hình như sau:
- Mô hình thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sinh hoạt: Bố trí điểm thu gom pin thải, bóng đèn huỳnh quang thải,… ở nơi công cộng, thuận lợi cho việc thu gom chất thải; 
- Mô hình thu gom chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất nông nghiệp: Bố trí bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên các cánh đồng tại các vị trí phù hợp;
- Mô hình thu gom chất thải có thể tái chế, tái sử dụng: Bố trí các điểm thu gom các chất thải có thể tái chế, tái sử dụng như giấy, nhựa, kim loại,…;
- Mô hình truyền thông về bảo vệ môi trường: Các mô hình tạo cảnh quan đẹp, ý nghĩa như vẽ các bức tranh trên tường bao; các chương trình truyền thông được duy trì hàng tuần/ hàng tháng.
b) 100% các thôn, xóm duy trì nề nếp tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm tối thiểu 2 lần/tháng với tỷ lệ người dân tham gia đạt trên 50%.
c) Mỗi thôn lựa chọn một tổ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ truyền thống, trò chơi dân gian độc đáo… thu hút người dân tham gia, hoạt động thường xuyên để phát huy hiệu quả.

	5
	Cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn
	a) Có 80% số km đường xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn (ở nơi có điều kiện trồng cây) được trồng cây xanh bóng mát.
b) Có 90% hộ dân thực hiện cải tạo vườn tạp, quét vôi, quét sơn tường bao; đảm bảo vườn tạp, tường bao luôn sạch sẽ, sạch đẹp.

	6
	An ninh, trật tự được bảo đảm; lực lượng công an xã được xây dựng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại
	- An ninh, trật tự được bảo đảm; 
- Lực lượng công an xã được xây dựng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.




